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BÁO CÁO 
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 

 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  

vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” 

----- 

Thực hiện Công văn số 9969-CV/BTGTW, ngày 28 tháng 12 năm 2020 của 

Ban Tuyên giáo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của 

Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực 

phẩm trong tình hình mới” (viết tắt là Chỉ thị 08-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Lâm Đồng báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

CHỈ THỊ 08-CT/TW VÀ KẾT LUẬN 11-KL/TW  

1. Việc tổ chức học tập, quán triệt 

Thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung 

ương và Ban Cán sự đảng Bộ Y tế1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán 

triệt nội dung Chỉ thị đến đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn tỉnh, đặc biệt là đội 

ngũ cán bộ ngành y tế và cán bộ trực tiếp làm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Sau hội nghị cán bộ chủ chốt, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn 

thể chính trị - xã hội tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, 

đoàn viên, hội viên gắn với việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an toàn thực phẩm. Việc tổ chức học 

tập, quán triệt Chỉ thị 08-CT/TW cơ bản kịp thời, nghiêm túc, giúp các cấp ủy 

đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò 

của an toàn thực phẩm trong tình hình mới và nhằm đảm bảo sự thống nhất giữa 

nhận thức và hành động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị 

tại địa phương.  

2. Việc thể chế hóa các nội dung của Chỉ thị 

Thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng 

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo 

các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện 

Chỉ thị đến các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để đẩy mạnh 

thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW theo tinh thần Kết luận số 11-KL/TW, ngày 

19/01/2017 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

đã ban hành văn bản2 để lãnh, chỉ đạo các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

 
1Hướng dẫn số 29-HD/BTGTW-BCSĐBYT, ngày 12/12/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương và 

Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XI) “Về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.   

2Công văn số 1298-CV/TU, ngày 03/02/2017 v/v thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 

của Ban Bí thư; Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 07/3/2017 về thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 
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quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP); góp phần quan trọng vào sự 

nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng 

giống nòi, sự phát triển bền vững của địa phương, đất nước.  

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành một số chính sách đặc thù, chính sách 

hỗ trợ, kế hoạch giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP. UBND tỉnh 

ban hành kịp thời, đầy đủ hệ thống văn bản để triển khai thực hiện Chỉ thị 08-

CT/TW như: Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia ATTP giai đoạn 2011-2020 

và tầm nhìn 2030; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an 

toàn thực phẩm; chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP từ tỉnh 

đến cấp xã; phê duyệt Đề án nâng cao năng lực của Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm tỉnh; Quy định phân cấp quản lý nhà nước về ATTP; Quy chế quản lý, sử 

dụng nhãn hiệu chứng nhận… nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý nhà nước, 

đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý an toàn thực phẩm, góp 

phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu hội nhập 

kinh tế trong nước và quốc tế của tỉnh Lâm Đồng. 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy ban hành kế hoạch 

triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW, Kết luận 11-KL/TW của Ban Bí thư; 

HĐND, UBND tỉnh ban hành 174 văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 

08-CT/TW, Kết luận 11-KL/TW của Ban Bí thư, Luật An toàn thực phẩm và các 

văn bản pháp luật liên quan. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, 

ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố cũng ban hành nhiều văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn triển 

khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.   

3. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết Chỉ thị 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể đã đưa công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng 

kết Chỉ thị 08-CT/TW, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về ATTP vào chương trình 

hoạt động hàng năm, nhiệm kỳ, đồng thời chuẩn bị các nội dung để Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy lồng ghép trong kiểm tra thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo quy định; Hội đồng nhân dân 

tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP; Ban 

Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP và các ngành: Y tế, Công Thương, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác vệ sinh 

ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; tham mưu UBND 

tỉnh kiểm tra việc triển khai công tác quản lý, tổ chức tổng kết công tác đảm bảo an 

toàn thực phẩm hàng năm và từng giai đoạn theo chương trình, kế hoạch.  

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

1. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các 

ngành, đoàn thể và cộng đồng đối với công tác an toàn thực phẩm 

Qua học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW, Kết luận 

11-KL/TW của Ban Bí thư, nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền và các 

 
19/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 
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tầng lớp nhân dân đối với vấn đề an toàn thực phẩm được nâng lên, tạo được 

những chuyển biến rõ rệt, tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Các cấp uỷ đảng, 

chính quyền luôn coi trọng và xác định việc thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn 

thực phẩm là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài vì có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi 

của người tiêu dùng, đến sức khoẻ và thậm chí là tính mạng của nhân dân, đến sự 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nên đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh 

an toàn thực phẩm theo đúng quy định tại Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ; xây dựng kế hoạch, đưa chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo đảm ATTP vào kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội hằng năm để tổ chức thực hiện. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 

thể thực hiện chương trình phối hợp vận động, giám sát và lồng ghép các hoạt 

động đảm bảo ATTP vào các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…   

Công tác đảm bảo ATTP được triển khai khá đồng bộ; đạt kết quả và có 

nhiều chuyển biến tích cực; nguồn lực để đảm bảo an toàn thực phẩm được tăng 

cường. Trách nhiệm của chính quyền các cấp, của doanh nghiệp sản xuất kinh 

doanh thực phẩm được nâng cao; nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có ý 

thức sản xuất theo các quy trình, tiêu chuẩn an toàn, hướng đến nền nông nghiệp 

hữu cơ; các hình thức liên kết, hợp tác và các chuỗi giá trị với mô hình “Doanh 

nghiệp là nòng cốt; kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tổ hợp tác là trung tâm; nông dân 

là chủ thể” được xây dựng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, căn bản trong sản xuất, 

kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn; qua đó, tạo lập trách nhiệm, uy tín của 

tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên thị trường và góp phần nâng cao sức 

khỏe, chất lượng cuộc sống cho nhân dân.   

2. Sự phối hợp liên ngành trong tổ chức, triển khai công tác ATTP  

Để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý ATTP, UBND 

tỉnh kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm cấp 

tỉnh (VSATTP); quy định về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

theo quy định của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật liên quan; chỉ 

đạo ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các sở, 

ngành liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện tốt công tác đảm 

bảo ATTP theo chức năng, nhiệm vụ được giao, không chồng chéo, bỏ sót nội 

dung và đối tượng quản lý.  

Ngành Y tế phát huy vai trò của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành 

về VSATTP các cấp; chịu trách nhiệm tham mưu UBND cùng cấp thực hiện quản lý 

nhà nước trên địa bàn; đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức 

của cán bộ quản lý ATTP, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu 

dùng thực phẩm… Hàng năm, ngành Y tế chủ trì, phối hợp với ngành Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Công Thương, các sở, ngành liên quan và các địa phương tổ 

chức triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” để nâng cao nhận thức 

trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân và huy 

động tối đa nguồn lực xã hội cho công tác VSATTP. Đồng thời, phối hợp thanh tra, 

kiểm tra liên ngành về VSATTP trong các dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì 
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an toàn thực phẩm, Tết Trung thu, các dịp lễ, hội, các sự kiện chính trị - xã hội…; 

phối hợp với ngành Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

Báo Lâm Đồng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. 

Trên cơ sở phân công, phân cấp quản lý, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm giữa 

ngành Y tế, Công thương, Nông nghiệp; giữa cơ quan quản lý an toàn thực phẩm 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm của UBND tỉnh; các sở, ngành liên quan còn xây dựng và triển khai các 

chương trình phối hợp như: Công tác đảm bảo ATTP trong hệ thống trường học, 

trong các khu công nghiệp; phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường về công tác 

phòng, chống tội phạm và vi phạm Luật An toàn thực phẩm; kế hoạch công tác hậu 

kiểm hồ sơ công bố hàng năm; Năm Vệ sinh an toàn  thực phẩm trong nông 

nghiệp… 

Kể từ năm 2013, hoạt động thanh tra, kiểm tra về ATTP được tăng cường, có 

trọng tâm, trọng điểm và theo phân cấp quản lý nhà nước về ATTP. Việc xử lý các 

sai phạm kiên quyết hơn, tuyến huyện chủ động thực hiện xử phạt hành chính đối 

với những hành vi vi phạm về ATTP theo phân cấp. Trong thời gian qua, các tổ 

công tác liên ngành về VSATTP đã kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm pháp luật về VSATTP, nhất là việc lạm dụng, sử dụng hóa chất, 

phụ gia không nằm trong danh mục cho phép, không rõ nguồn gốc, không đúng quy 

trình trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, chế biến và bảo quản thực phẩm; việc 

lưu thông thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; gian lận thương mại...  

3. Việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về ATTP 

Trong thời gian qua, tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách để khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào địa phương; quảng bá thương hiệu sản phẩm, thúc đẩy 

sản xuất bảo đảm ATTP, trong đó các chính sách nổi bật như: Chính sách đặc thù 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh giai đoạn 

2016-2020; Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ; chính sách hỗ trợ áp dụng quy 

trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông lâm sản và thủy sản; chính 

sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính sách xúc tiến 

thị trường nông sản gắn với phát triển sản phẩm OCOP; hỗ trợ kinh phí cho các tổ 

chức, cá nhân xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, hỗ trợ quảng bá thương hiệu, công bố 

thương hiệu, xúc tiến thương mại, hỗ trợ mạng lưới tiêu thụ cho các sản phẩm đặc 

trưng thế mạnh của từng địa phương. Cùng với việc thực hiện Dự án phát triển 

nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành, cải thiện môi trường đầu tư trong nông 

nghiệp và triển khai chiến lược phát triển thương hiệu, quảng bá nông sản, du lịch 

canh nông tỉnh Lâm Đồng được Tổ chức JICA, Nhật Bản hỗ trợ, Lâm Đồng đã 

triển khai kế hoạch hành động phát triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết 

tinh kỳ diệu từ đất lành” để sử dụng cho rau, hoa, cà phê Arabica và sản phẩm du 

lịch canh nông của tỉnh; khuyến khích phát triển các doanh nghiệp, tập đoàn lớn 

như Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty TNHH Jappaha, Công ty 

TNHH Emivest, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Công ty Cổ phần Sữa 

Đà Lạt (Dalatmilk)... mở rộng quy mô đầu tư vào ngành chăn nuôi theo chuỗi khép 

kín và hỗ trợ, dẫn dắt người chăn nuôi sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường.  
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Bên cạnh đó, tỉnh tiến hành quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp an 

toàn, tập trung vào đối tượng sản xuất rau quả, chè, cà phê; xây dựng vùng sản 

xuất nguyên liệu thực phẩm, chế biến, kinh doanh thực phẩm với quy mô tập trung 

gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và việc chứng nhận điều kiện 

VSATTP, chứng nhận hợp quy hoặc phù hợp chất lượng hàng hóa; xây dựng hệ 

thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm; xây dựng cơ sở 

dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, truy xuất nguồn gốc các mặt 

hàng đặc sản Đà Lạt và một số sản phẩm nông nghiệp (Có 40 công ty, hợp tác xã 

thực hiện dán tem truy xuất nguồn gốc điện tử chứa mã QR code); ban hành một số 

quy chuẩn kỹ thuật địa phương để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; quy chế 

quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận: toàn tỉnh đã tiến hành đăng ký 26 nhãn 

hiệu và được cấp văn bằng bảo hộ đối với 23 nhãn hiệu (15 nhãn hiệu chứng nhận; 

8 nhãn hiệu tập thể), 3 nhãn hiệu đã nộp đơn cấp văn bằng bảo hộ; nhiều nhãn hiệu 

trở nên quen thuộc với người tiêu dùng như: Lúa gạo Cát Tiên, Nếp quýt Đạ Tẻh, 

Sầu riêng Đạ Huoai, Trà B’Lao, Tơ lụa Bảo Lộc, Cà phê Di Linh, Rau - hoa Đà 

Lạt, Dâu tây Đà Lạt, Chuối Laba Đạ K’Nàng… Do đó, số cơ sở và diện tích sản 

xuất nông nghiệp an toàn theo các quy trình, tiêu chuẩn an toàn VietGAP, 4C, 

VietGAHP, xây dựng chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn tăng cao3, đáp 

ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và Lâm Đồng là tỉnh có diện tích sản 

xuất theo VietGAP đứng đầu cả nước; đồng thời tiến hành xây dựng thương hiệu 

nông sản, quảng bá nông sản, du lịch canh nông “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất 

lành”4 trở thành thương hiệu số 01 tại Việt Nam và giá trị thương mại của các sản 

phẩm sử dụng nhãn hiệu chứng nhận này ngày càng cao, được nhiều người biết 

đến. Việc đăng ký bảo hộ ra nước ngoài đối với thương hiệu đặc trưng thế mạnh 

được quan tâm thực hiện5. Từ đó, nâng cao giá trị nông sản, sức cạnh tranh trên thị 

trường, tạo điều kiện thuận lợi để xuất khẩu các sản phẩm, thay đổi đời sống của 

người dân vùng sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 
3 Diện tích sản xuất VietGAP trong trồng trọt toàn tỉnh là 3.581 ha; diện tích sản xuất theo quy trình 

quản lý chất lượng đồng bộ, bền vững 4C, UTZ, Rainforest là 80.004 ha với sản lượng 255.400 tấn. Trong 

chăn nuôi: Cơ sở áp dụng quy trình chăn nuôi tốt theo VietGAHP là: 3 cơ sở nuôi cá tầm quy mô 80.000 

con; 2 cơ sở chăn nuôi heo 870 con; 1 cơ sở chăn nuôi gia cầm 3.700 con; 32 cơ sở chăn nuôi ong với 

quy mô 6.400 đàn ong; 1.500 con bò sữa tại Trang trại bò sữa Vinamilk Lâm Đồng được chứng nhận 

Organic; nông hộ áp dụng quy trình chăn nuôi tốt theo VietGAP: 04 vùng chăn nuôi với 50 tổ hợp tác của 

718 hộ, quy mô 67.882 con heo, sản lượng khoảng 14.339 tấn.  

Xây dựng 165 chuỗi với 16.621 hộ tham gia (Trong đó: Lĩnh vực trồng trọt đạt 24.104 ha, sản lượng 

đạt trên 337.683 tấn; 5 sản phẩm chăn nuôi liên kết theo chuỗi giá trị, gồm: Chuỗi liên kết tiêu thụ sản 

phẩm sữa tươi nguyên liệu, chuỗi liên kết chăn nuôi lợn, chuỗi liên kết chăn nuôi gà, chuỗi liên kết chăn 

nuôi bò thịt và chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ kén tằm; tổng đàn tham gia chuỗi trong chăn nuôi đạt 

855.399 con, tổng sản phẩm đạt trên 143.252 tấn).  
4 Nhãn hiệu chứng nhận“Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” được cấp bằng bảo hộ vào cuối năm 

2017. Đến nay, Đà Lạt đã cấp quyền sử dụng nhãn hiệu này cho 392 tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành 

phố và các huyện phụ cận; trong đó, 318 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh sản phẩm hoa; 41 tổ 

chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh sản phẩm rau; 23 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh sản 

phẩm cà phê Arabica; 10 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh sản phẩm du lịch canh nông.  
5 Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ thành phố Đà Lạt đăng ký nhãn hiệu “Rau Đà Lạt” tại thị 

trường Trung Quốc và Singapore; hỗ trợ Bảo Lộc đăng ký nhãn hiệu “Trà B’Lao” tại thị trường Trung 

Quốc, Nhật Bản và đã được bảo hộ độc quyền; trong năm 2020, đã đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sầu 

riêng Đạ Huoai” bảo hộ độc quyền tại thị trường Trung Quốc. 
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Sau khi có kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật an toàn thực phẩm trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016, UBND tỉnh đã giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với 

các sở, ngành liên quan và UBND các huyện thành phố căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được giao giải quyết và đề xuất UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả việc chấp hành pháp luật an toàn thực phẩm. 

4. Công tác thông tin, tuyên truyền 

Công tác thông tin, truyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận 

thức về an toàn thực phẩm được các cấp, ban, ngành quan tâm. UBND tỉnh chỉ đạo 

các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện với nhiều hình thức nhằm 

chuyển tải thông điệp và kiến thức về an toàn thực phẩm đến người dân; hàng năm 

đều tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Năm Vệ sinh an 

toàn thực phẩm trong nông nghiệp từ tỉnh đến huyện; các huyện, thành phố đã chủ 

động triển khai công tác thông tin, giáo dục, truyền thông kiến thức về ATTP cho 

các cơ quan, đoàn thể và trường học; phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm, thực hiện 

các chương trình, chuyên mục trên Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Lâm Đồng; 

tuyên truyền lồng ghép thông tin đảm bảo ATTP trong các đợt kiểm tra, kiểm soát 

đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tiến hành các đợt truyền thông 

cơ động và phát tờ rơi tuyên truyền kiến thức về ATTP tại các huyện, thành phố 

vào các dịp cao điểm trong năm; chủ động nắm thông tin từ hệ thống giám sát 

ATTP trong cả nước; thực hiện việc cập nhật thông tin, cảnh báo sản phẩm thực 

phẩm không an toàn trên website: antoanthucphamlamdong.gov.vn. Đặc biệt, 

thông qua Festival Hoa Đà Lạt, Tuần lễ văn hóa Trà, chuyên trang Website thương 

hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đã tăng cường quảng bá các sản phẩm 

chất lượng, an toàn đến người tiêu dùng, thúc đẩy mua bán sản phẩm nông nghiệp 

để gia tăng loại hình sản phẩm du lịch và gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, 

góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, thu hút du lịch, nâng cao đời sống của người 

dân vùng sản xuất, tăng sản lượng nông sản xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phương.  

Việc tuyên truyền ATTP còn hướng mạnh về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua chương trình phát thanh - truyền hình 

tiếng Cơ Ho; thông qua việc tổ chức các hội chợ triển lãm, hội chợ đưa hàng Việt 

về nông thôn, các hoạt động giới thiệu mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, sản 

xuất thực phẩm an toàn, xây dựng chuỗi ATTP… đã giúp người tiêu dùng, cơ sở 

sản xuất kinh doanh phân biệt hàng giả, kinh doanh thực phẩm không an toàn, 

không rõ nguồn gốc. 

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; năm 2016, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy phối hợp với các sở, ngành trong khối Khoa giáo tổ chức Hội nghị 

chuyên đề “Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về vấn đề vệ sinh an 

toàn thực phẩm trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị 08-CT/TW”, qua đó 

tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo để tiếp tục thực hiện 

có hiệu quả công tác đảm bảo ATTP. Các ngành, các cấp đã củng cố tổ chức bộ 

máy, đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên tuyên truyền VSATTP, chú 

trọng phát triển đội ngũ tuyên truyền viên thuộc các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- 
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nghề nghiệp, các hiệp hội; xây dựng tiêu chí về VSATTP gắn với Cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chú trọng truyền 

thông, vận động nhân dân thay đổi hành vi, tập quán lạc hậu không bảo đảm 

VSATTP, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe.  

5. Sự tham gia của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 

Thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối 

hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm tuyên truyền nâng cao 

nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chủ 

trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực 

phẩm an toàn; xây dựng, biểu dương, nhân rộng các mô hình sản xuất, chế biến, 

kinh doanh thực phẩm an toàn và tổ chức giám sát chấp hành pháp luật ATTP. 

Đồng thời, huy động các đoàn thể thành viên hướng dẫn triển khai trong hệ thống 

từ tỉnh đến cơ sở, địa bàn dân cư nhằm tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội 

viên và các tổ chức doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, nhân 

dân hưởng ứng, tham gia thực hiện và lựa chọn nội dung, phương thức giám sát 

chấp hành pháp luật ATTP phù hợp. Qua đó, giúp cho các cơ quan chức năng kịp 

thời xác minh và xử lý các thông tin về an toàn thực phẩm được phản ánh qua các 

phương tiện thông tin đại chúng, ý kiến phản ánh của quần chúng nhân dân. 

Thực hiện Chương trình phối hợp, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức 

tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành các quy định pháp luật về 

ATTP; về sử dụng, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và thức ăn chăn nuôi; không 

sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và bảo quản, chế biến thực phẩm… Hội Liên 

hiệp Phụ nữ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện chương trình phối 

hợp về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì 

sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020 đạt nhiều kết quả thiết thực (Thực hiện 

10 nguyên tắc vàng về VSATTP; cam kết thực hiện 3 không: “Không sản xuất rau 

không an toàn; không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn; không kinh doanh 

phụ gia thực phẩm không có trong danh mục”; nói không với sản xuất “Rau hai 

luống, lợn hai chuồng”, “Nói không với thực phẩm bẩn”…); nâng cao thu nhập 

cho hội viên, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, giữ gìn vệ sinh môi trường; 

đồng thời phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên trong công tác ATTP (Các 

cấp Hội Phụ nữ đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 22 đoàn, 

phối hợp tham gia 159 đoàn gián sát về ATTP). Liên đoàn lao động tỉnh đã chỉ đạo 

các cấp công đoàn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giám sát 

thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc 

thực phẩm, qua đó thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của người lao động (từ năm 2011 đến nay, có 205 bản thỏa ước lao động tập 

thể có nội dung thỏa thuận đảm bảo nâng cao chất lượng bữa ăn ca). 

6. Đầu tư kinh phí, xã hội hóa về ATTP  

Để đảm bảo tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia An toàn thực 

phẩm giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn 2030 UBND tỉnh đã đề xuất Trung ương bố 

trí ngân sách cho Chương trình mục tiêu y tế - dân số, đồng thời hàng năm bố trí 
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kinh phí địa phương để thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

cho các sở, ngành để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, chương trình khuyến công 

của tỉnh cũng thực hiện hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm xây dựng, 

mở rộng nhà xưởng, đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ để nâng cao năng lực sản 

xuất, đáp ứng các điều kiện, quy chuẩn về ATTP, mở rộng thị trường tiêu thụ trong 

nước và quốc tế.   

Hằng năm, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao 

năng lực và chất lượng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cho các cán bộ chịu 

trách nhiệm về công tác quản lý an toàn thực phẩm, đồng thời, cử lực lượng trực tiếp 

tham mưu về an toàn thực phẩm tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do các cơ quan 

Trung ương tổ chức; quan tâm củng cố tổ chức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; tăng cường điều kiện bảo đảm 

cho công tác quản lý nhà nước về ATTP, đáp ứng được nhu cầu cơ bản để giải 

quyết công việc, tạo điều kiện, môi trường làm việc ổn định, phát huy được tinh 

thần nhiệt huyết trong công việc. 

Bộ máy làm công tác VSATTP được chú trọng: Thành lập ban chỉ đạo liên 

ngành, tổ liên ngành về VSATTP các cấp, bố trí cán bộ làm công tác VSATTP ở 

tuyến tỉnh, huyện; chỉ đạo ổn định số lượng và nâng chất lượng hoạt động của đội 

ngũ cán bộ làm công tác VSATTP cấp xã, phường, thị trấn. Ban chỉ đạo liên ngành 

về VSATTP cấp tỉnh, 12/12 huyện, thành phố và 142/142 xã, phường, thị trấn được 

thành lập, kiện toàn và đi vào hoạt động tương đối ổn định. Đội ngũ cộng tác viên, 

tình nguyện công tác VSATTP được hình thành thông qua một số mô hình thí điểm.  

Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, UBND tỉnh 

đã phân cấp quản lý thông qua việc phân công, phối hợp trong việc kiểm tra cơ sở 

sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, hướng dẫn cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cấp các loại giấy chứng 

nhận để cơ sở hoạt động đảm bảo theo quy định; tiến hành thanh, kiểm tra và xử lý 

các cơ sở vi phạm; chủ động tiến hành các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, khắc 

phục sự cố về an toàn thực phẩm qua việc kiểm tra và lấy mẫu thực phẩm, sản 

phẩm vật tư nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản để phân tích các chỉ tiêu chất 

lượng, chỉ tiêu về an toàn thực phẩm; thực hiện hậu kiểm sản phẩm đã được cấp 

Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn; tổ chức truy xuất thực phẩm không an toàn.  

Nhằm nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng, đảm bảo ATTP, tỉnh đã tăng 

cường đầu tư nguồn lực nhà nước cho công tác này thông qua việc đầu tư 02 trung 

tâm kiểm nghiệm tuyến tỉnh thuộc ngành Y tế và Khoa học công nghệ; ngoài ra, 

còn có Trung tâm phân tích trực thuộc Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt; 3/3 trung 

tâm đều đạt tiêu chuẩn ISO 17025 đã góp phần vào việc đánh giá các sản phẩm 

chất lượng phục vụ cho việc xuất khẩu, tiêu thụ trong nước và bảo đảm vệ sinh an 

toàn thực phẩm theo quy định. 

Việc xã hội hóa ATTP chủ yếu được tiến hành trên lĩnh vực tuyên truyền 

kiến thức cho người dân thông qua hoạt động của mô hình ATTP điểm; thông qua 

các cán bộ làm công tác đoàn thể, tiểu thương tại các chợ, các hợp tác xã … Đồng 

thời, tổ chức cho các hộ tiểu thương kinh doanh tại các chợ ký cam kết không bán 

hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng 
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không đảm bảo VSATTP… vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm chủ động treo pa-nô tuyên truyền trên các trục đường chính, tại các khu vực 

trọng điểm vào các dịp cao điểm… góp phần nâng cao nhận thức, tầm quan trọng 

của ATTP. 

7. Một số mô hình mới, hiệu quả đảm bảo ATTP 

7.1. Mô hình nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về vệ sinh 

an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đặc sản trên địa bàn 

thành phố Đà Lạt theo Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông 

tin để quản lý, truy xuất nguồn gốc các mặt hàng đặc sản Đà Lạt”. Trung tâm Mã 

số mã vạch Quốc gia thuộc Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam đã cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký và duy trì mã số mã vạch cho 58 cơ sở sản xuất, kinh doanh 

hàng đặc sản Đà Lạt. Từ đó, giúp người dân và du khách đến Đà Lạt sẽ dễ dàng 

truy xuất được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm cần mua, đánh giá các điều kiện 

về an toàn thực phẩm có liên quan. 

7.2. Mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành, cải thiện 

môi trường đầu tư trong nông nghiệp và triển khai chiến lược phát triển thương 

hiệu, quảng bá nông sản, du lịch canh nông tỉnh Lâm Đồng với thương hiệu “Đà 

Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” để sử dụng cho rau, hoa, cà phê Arabica và sản 

phẩm du lịch canh nông của tỉnh.  

7.3. Mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm: Sở Công Thương đã triển khai 

xây dựng Chợ trung tâm thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và trung tâm các huyện làm 

mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm; Chợ đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy 

định về an toàn thực phẩm; thực phẩm tại chợ luôn đảm bảo chất lượng; an toàn 

khi sử dụng, biết được nguồn gốc thực phẩm khi tiêu dùng. 

7.4. Mô hình 165 chuỗi sản xuất nông nghiệp: Các đơn vị sản xuất, sơ chế, 

chế biến tham gia mô hình chuỗi sản xuất đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng 

tiên tiến, thực hiện tốt mối liên kết giữa người sản xuất với nhà sơ chế, chế biến, 

kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, thực hiện kiểm soát ATTP theo chuỗi, kết quả 

phân tích mẫu các chỉ tiêu về ATTP đều đạt yêu cầu theo quy định... cho sản phẩm 

tiêu thụ tăng nhanh, ổn định và kết nối với nông dân của tỉnh. 

III. NHỮNG HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1. Những hạn chế 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của một số cấp uỷ chưa sâu 

sát; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo 

đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.  

- Công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm còn một số hạn 

chế; nhân lực quản lý an toàn thực phẩm cấp cơ sở kiêm nhiệm, thiếu ổn định; kinh 

phí cho công tác quản lý ATTP chậm được phân bổ, chưa đáp ứng được yêu cầu 

nhiệm vụ; việc giám sát mối nguy và phòng, chống ngộ độc thực phẩm chưa được 

tiến hành thường xuyên; chưa kiểm soát hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm và sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường; quản lý kinh doanh trực 

tuyến, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe gặp nhiều khó khăn; năng lực các 

trung tâm kiểm định trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu của tổ chức, cá 
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nhân và doanh nghiệp; hành vi gian lận thương mại vẫn còn xảy ra... 

- Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục về tầm quan trọng của ATTP đối 

với sức khỏe bản thân, cộng đồng xã hội chưa thường xuyên, nội dung chưa phù hợp 

với từng đối tượng nên chưa tạo được sự chuyển biến toàn diện về nhận thức, ý 

thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và người dân, nhất là hộ sản xuất, 

kinh doanh nhỏ lẻ, kinh doanh thức ăn đường phố, người dân có thu nhập thấp.  

- Tình trạng ngộ độc thực phẩm, nhất là các vụ ngộ thực phẩm trên 30 người 

mắc vẫn còn xảy ra trên địa bàn tỉnh; vẫn còn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, là mối 

đe dọa đối với sức khoẻ cộng đồng. 

- Việc tư vấn áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật liên quan đến an toàn 

thực phẩm cho các cơ sở nuôi trồng, sản xuất, chế biến, vận chuyển, kinh doanh 

thực phẩm chưa đồng bộ, đồng đều giữa các cấp, ngành, địa phương. Công tác xã 

hội hóa về hoạt động dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý chất lượng, vệ 

sinh an toàn thực phẩm còn rất khó khăn.  

2. Nguyên nhân  

- Một số cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chưa nhận 

thức đầy đủ về vai trò, vị trí của công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo có lúc, có nơi còn buông lỏng, nhất là việc kiểm tra, giám sát; 

còn tình trạng chính quyền địa phương chưa thực sự vào cuộc, chưa làm hết vai 

trò, trách nhiệm trên địa bàn quản lý, vẫn xem việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại 

địa phương hoàn toàn thuộc trách nhiệm của các cơ quan chuyên ngành; chưa tổ 

chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia ATTP giai đoạn 

2011 - 2020 và tầm nhìn 2030. 

- Việc bố trí, phân công cán bộ làm công tác ATTP ở các địa phương chưa 

có sự thống nhất, cấp cơ sở đa số kiêm nhiệm, nhiều nơi thiếu ổn định. Một bộ 

phận cán bộ ở tuyến huyện, xã còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, ngành đào 

tạo không phù hợp, chưa được tập huấn chuyên sâu về VSATTP. Mạng lưới cộng 

tác viên, tình nguyện viên công tác VSATTP còn mỏng. Tuyến huyện, xã chưa có 

hệ thống thanh tra chuyên ngành về ATTP. Một số xã, phường, thị trấn chưa tổ 

chức thực hiện việc phân công, phân cấp, phối hợp đảm bảo ATTP trên địa bàn 

theo quy định; nhất là quản lý vệ sinh ATTP ở các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm nhỏ lẻ; quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, các dịch vụ nấu ăn 

lưu động, các cơ sở tự sản xuất, kinh doanh mang tính chất hộ gia đình, cơ sở kinh 

doanh thức ăn đường phố. 

- Sự phối hợp liên ngành chủ yếu trong các đợt cao điểm, chiến dịch nên còn 

nhiều cơ sở thực phẩm trên địa bàn chưa được quản lý; công tác thanh tra, kiểm tra 

chưa đảm bảo đúng tần suất theo quy định; công tác xử phạt vi phạm hành chính 

chưa nghiêm, chủ yếu là nhắc nhở, chưa thông báo các cơ sở không đảm bảo 

ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho cộng đồng. 

- Các trung tâm kiểm định trên địa bàn tỉnh tuy đạt tiêu chuẩn ISO 17025 

nhưng vẫn chưa đủ điều kiện phân tích tất cả các chỉ tiêu phục vụ cho công tác 

ATTP, các mẫu chủ yếu phải gửi về thành phố Hồ Chí Minh nên khó khăn cho 

công tác quản lý nhà nước. 
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3. Bài học kinh nghiệm 

Thứ nhất: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, kịp thời của cấp 

ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu là yếu tố quan trọng, hiệu 

quả của công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. 

Thứ hai: Công tác truyền thông phổ biến kiến thức và pháp luật về an toàn 

thực phẩm phải tạo được sự quan tâm của toàn xã hội, từng bước làm thay đổi, 

nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của hệ thống chính trị; khơi dậy và phát 

huy tính trung thực, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của từng doanh nghiệp, từng 

doanh nhân, từng hộ gia đình và từng người dân trong các hoạt động bảo đảm an 

toàn thực phẩm. 

Thứ ba: Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, phát hiện các cá nhân, tổ 

chức điển hình tiêu biểu trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm để nhân rộng, 

tạo sự lan tỏa trong xã hội, nâng cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 

sản suất, kinh doanh thực phẩm. 

Thứ tư: Nguồn lực nhà nước và xã hội hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo 

đảm an toàn thực phẩm thì công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đạt hiệu quả cao. 

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Những khó khăn, thách thức 

Xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng là điều kiện thuận lợi cho thực 

phẩm dễ dàng lưu thông trên thị trường trong nước nên tiếp tục còn khó khăn 

trong kiểm soát mối nguy. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều 

khó khăn, thách thức do sản xuất nhỏ lẻ vẫn còn nhiều; thói quen lạm dụng, sử 

dụng hóa chất, phụ gia không nằm trong danh mục cho phép, không đúng quy 

trình, không rõ nguồn gốc vẫn còn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu 

dùng, dẫn đến nguy cơ gây ra các bệnh mãn tính; quản lý hoạt động giết mổ gia 

súc, gia cầm nhỏ lẻ với nhiều nguy cơ không bảo đảm an toàn còn khó khăn. Việc 

kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng vi phạm pháp luật, đặc biệt trên 

mạng xã hội diễn biến phức tạp, khó quản lý. Hình thức kinh doanh trực tuyến thu 

hút nhiều đối tượng tham gia cung ứng, nhất là các cơ sở, cá nhân kinh doanh nhỏ 

lẻ thuộc đối tượng không phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 

nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm nhưng công tác quản lý 

hình thức kinh doanh này chưa đáp ứng kịp yêu cầu thực tiễn. Một bộ phận người 

dân đời sống kinh tế còn thấp, không có điều kiện đế tiếp cận và sử dụng thực 

phẩm chất lượng cao, mà vẫn phải chấp nhận sử dụng thực phẩm trôi nổi, giá rẻ, 

mặc dù biết nguy cơ ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra. Việc ô nhiễm môi trường 

nước, không khí... có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất, chế biến thực 

phẩm. Hệ thống quản lý còn chưa đồng bộ, thực phẩm không bảo đảm an toàn vẫn 

âm thầm len lỏi vào các chợ, cửa hàng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số. Nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý, giám sát vệ sinh an toàn 

thực phẩm còn hạn chế. 

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới 

2.1. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm lãnh đạo 

chỉ đạo bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn; phát huy mạnh mẽ vai trò giám 
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sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và các phương 

tiện truyền thông để đảm bảo an toàn thực phẩm. Tập trung thực hiện Đề án cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành, bền vững, hiện đại, có giá trị 

gia tăng và năng lực cạnh tranh cao; mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác và các 

chuỗi giá trị với mô hình “Doanh nghiệp là nòng cốt; kinh tế hợp tác, hợp tác xã, 

tổ hợp tác là trung tâm; nông dân là chủ thể”. 

2.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông, vận động, giáo dục 

nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của người dân, các hộ kinh 

doanh và doanh nghiệp về Luật an toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật liên 

quan. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng duy trì việc thực hiện các tiêu 

chí về an toàn thực phẩm gắn với các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần 

đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh, chế biến và tiêu dùng thực phẩm. 

2.3. Tiếp tục nâng cao chất lượng, năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước, tổ 

chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách, pháp luật của nhà nước; các 

quy định về an toàn thực phẩm; trong đó, chú trọng việc thực hiện đầy đủ trách 

nhiệm quy định phân cấp quản lý nhà nước về ATTP; rà soát các văn bản pháp luật 

về an toàn thực phẩm; ban hành đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật địa phương; kịp thời sơ 

kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của chính 

quyền các cấp, nhất là việc thực hiện các chiến lược, đề án, dự án.  

2.4. Tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh hoạt động phối hợp liên 

ngành trong việc thực hiện Luật an toàn thực phẩm và các quy định pháp luật về an 

toàn thực phẩm. Kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm và công bố trên 

các phương tiện truyền thông đại chúng các trường hợp vi phạm. 

2.5. Củng cố tổ chức, bộ máy và kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn 

thực phẩm ở các cấp để thống nhất quản lý, phân công, phân cấp rõ trách nhiệm 

cho các sở, ngành và địa phương. Xây dựng và tập trung chỉ đạo thực hiện kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là ở 

cơ sở; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các phương tiện cần thiết 

phục vụ công tác cảnh báo, phát hiện, kiểm tra, giám sát và bảo đảm chất lượng vệ 

sinh an toàn thực phẩm. 

2.6. Huy động sự tham gia của các lực lượng xã hội, nhất là phát huy vai trò 

của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp và nhân 

dân trong việc tham gia đảm bảo an toàn thực phẩm. Tạo điều kiện để các thành 

phần kinh tế tham gia đầu tư, liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ, ứng 

dụng khoa học tiên tiến vào sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn. 

V. KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Chính phủ: Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, định mức cán bộ 

phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, nhất là hệ thống các đơn vị kiểm nghiệm 

về ATTP cấp Trung ương và cấp tỉnh; đẩy mạnh công tác phối hợp chỉ đạo thực 

hiện ATTP. 

2. Bộ Nội vụ: Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
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thôn, Bộ Công Thương xây dựng một hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về ATTP 

từ tỉnh đến huyện và xã một cách đồng bộ; lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác ATTP theo hướng 

chuyên môn hóa. 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đẩy mạnh công tác đào tạo 

thanh tra viên chuyên ngành về ATTP, chứng chỉ ATTP cho cán bộ tại các chi cục 

tuyến tỉnh, cán bộ cấp huyện. Tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về kỹ 

năng truyền thông, kỹ năng thẩm định, kiểm tra và đào tạo chứng chỉ lấy mẫu. 

4. Bộ Công thương: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quản lý đối với Sở 

Công thương theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 

04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

5. Bộ Tài chính: Hướng dẫn cụ thể phương án kinh phí cho công tác quản lý 

ATTP theo hướng cho phép các địa phương sử dụng toàn bộ số tiền phạt vi phạm 

hành chính về ATTP nhằm phục vụ lại cho công tác này. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Trung ương,                                 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh, 

- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

- Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh, 

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

  MTTQ, các đoàn thể CT-XH tỉnh, Sở Y tế, 

  Sở NN&PTNN, Sở Công Thương, 

- Các huyện ủy, thành uỷ,  

  đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy+XH1. 

     T/M BAN THƯỜNG VỤ 

     PHÓ BÍ THƯ 
 

 

 

 

 

 

 

       Trần Đình Văn 

 



 

 

TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG 

* 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
BIỂU MẪU  

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011  

của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  

vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”  
(Ban hành kèm Báo cáo số 75 -BC/TU, ngày  04/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

----- 

I. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08-CT/TW  

1. Kết quả ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện 

Chỉ thị số 08-CT/TW từ 2011 đến nay 

TT Cơ quan ban hành Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

I Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

1 Công văn số 845-CV/TU v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của 

Ban Bí thư Trung ương.  

01/11/2011 

2 Công văn số 517-CV/TU v/v xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ 

thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư.  

05/4/2016 

3 Báo cáo số 36-BC/TU Báo cáo đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 

08-CT/TW của Ban Bí thư.  

06/5/2016 

4 Công văn số 701-CV/TU v/v sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW 

của Ban Bí thư.  

08/6/2016 

5 Công văn số 1031-CV/TU v/v tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 08-

CT/TW của Ban Bí thư.  

17/10/2016 

6 Công văn số 1298-CV/TU v/v thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 

19/01/2017 của Ban Bí thư. 

03/02/2017 

7 Kế hoạch số 20-KH/TU thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 

của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư. 

07/3/2017 

8 Công văn số 163-CV/TU v/v xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 

Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư.  

06/01/2021 

II Hội đồng nhân dân tỉnh 

1 Nghị quyết 150/2015/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh giai đoạn 2016-2020. 

11/12/2015 

2 Kế hoạch số 279/KH-HĐND về việc giám sát chuyên đề “Việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm” giai đoạn 2011-2016. 

12/9/2016 

3 Báo cáo số 08/BC-HĐND Kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2011-2016. 

24/2/2017 

4 Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi đảm bảo cho 

công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 

trên địa bàn tỉnh. 

08/12/2017 

5 Nghị quyết 104/2018/NQ-HĐND phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

13/12/2018 

6 Nghị quyết 112/2018/NQ-HĐND Ban hành chính sách đặc thù khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư và nông nghiệp, nông thôn sử dụng nguồn ngân 

sách địa phương trên địa bàn tỉnh. 

13/12/2018 
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III Uỷ ban nhân dân tỉnh 

1 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định sản xuất rau, quả an 

toàn trên địa bàn tỉnh. 

25/01/2011 

2 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND Ban hành Quy định sản xuất chè theo 

tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh. 

25/01/2011 

3 Quyết định 317/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án vệ sinh an toàn thực phẩm 

rau, chè và thịt trên địa bàn tỉnh đến năm 2015. 

30/01/2011 

4 Quyết định số 465/QĐ-UBND Kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an 

toàn thực phẩm tỉnh. 

16/02/2011 

5 Văn bản 2315/UBND-NN Kiểm tra, đánh giá các điều kiện đảm bảo chất 

lượng, an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp 

và sản phẩm nông lâm thuỷ sản. 

13/5/2011 

6 Công văn số 2535/UBND-VX v/v kiện toàn Ban chỉ đạo Liên ngành về vệ 

sinh an toàn thực phẩm cấp huyện, xã. 

23/5/2011 

7 Công văn 2967/UBND-VX v/v khẩn trương kiểm tra, xử lý các vụ ngộ độc 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

09/6/2011 

8 Quyết định số 2430/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015. 

27/10/2011 

9 Kế hoạch 2068/QĐ-UBND Triển khai thực hiện thông tư 14 của Bộ NN 

&PTNT. 

25/4/2012 

10 Văn bản 3105/UBND-NN Triển khai thực hiện thông tư 14 của Bộ NN & 

PTNT. 

19/6/2012 

11 Kế hoạch số 5804/UBND-NN Thực hiện chiến lược quốc gia ATTP giai 

đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh. 

19/10/2012 

12 Quyết định số 2385/QĐ-UBND Kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh 

an toàn thực phẩm tỉnh. 

20/11/2012 

13 Quyết định số 2410/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012-2015 tại 

tỉnh Lâm Đồng. 

23/11/2012 

14 Công văn số 57/2013/UBND-KT về việc triển khai công tác chống buôn 

lậu hàng giả và một số biện pháp tăng cường đảm bảo ATTP. 

04/01/2013 

15 Chỉ thị 01/2013/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, 

gia cầm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh. 

17/01/2013 

16 Công văn số 609/UBND-VX Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính 

phủ về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2013. 

30/01/2013 

17 Quyết định 482/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất rau, chè 

tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 

13/3/2013 

18 Công văn số 1490/UBND-NN Tăng cường sản xuất chè an toàn. 27/3/2013 

19 Công văn số 1659/UBND-KT Xây dựng mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm. 

03/4/2013 

20 Công văn số 1673/UBND-VX Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án xây 

dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm  

03/4/2013 

21 Công văn số 1743/UBND-VX Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì 

chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2013 trên địa bàn tỉnh. 

05/4/2013 

22 Quyết định số 853/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch chi tiết năm 2013 dự án 

nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương 

trình khí sinh học. 

07/5/2013 

23 Kế hoạch số 885/UBND-NN Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng 

nông, lâm, thuỷ sản tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015. 

10/5/2013 

24 Công văn số 4403/UBND-NN Tăng cường công tác quản lý sản xuất, tiêu 

thụ rau đảm bảo an toàn thực phẩm. 

01/8/2013 
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25 Công văn số 4673/UBND-VX Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

13/8/2013 

26 Công văn số 5119/UBND-VX Tăng cường công tác thanh, kiểm tra an toàn 

thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2013. 

29/8/2013 

27 Công văn số 6161/UBND-VX Đồng ý chủ trương cho Hợp tác xã sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ chế biến nông sản thực phẩm an toàn Liên Nghĩa - 

huyện Đức Trọng sử dụng địa danh "Liên Nghĩa" vào việc đăng ký bảo hộ 

nhãn hiệu tập thể "Rau an toàn Liên Nghĩa". 

16/10/2013 

28 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp hậu kiểm 

doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

28/10/2013 

29 Công văn số 7128/UBND-VX Tăng cường thanh, kiểm tra an toàn thực 

phẩm giai đoạn cuối năm 2013; đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh. 

21/11/2013 

30 Công văn số 7511/UBND-VX Triển khai thực hiện nghị định số 158, 178 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và an toàn vệ sinh 

thực phẩm và quảng cáo thực phẩm. 

09/12/2013 

31 Công văn số 7740/UBND-NN Đảm đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong 

dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. 

18/12/2013 

32 Công văn số 7902/UBND-VX Làm việc và phối hợp với Ban chỉ đạo liên 

ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Giáp Ngọ. 

22/12/2013 

33 Công văn số 754/UBND-NN Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất 

lượng VTNN, ATVSTP Nông lâm thuỷ sản. 

24/02/2014 

34 Công văn số 1673/UBND-VX Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì 

chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014. 

09/4/2014 

35 Công văn số 2543/UBND-NN Tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông 

nghiệp. 

22/5/2014 

36 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý và sử dụng 

nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Arabica Langbiang”. 

28/5/2014 

37 Công văn số 3062/UBND-VX Đẩy mạnh các hoạt động của cơ quan quản 

lý nhà nước về ATTP. 

16/7/2014 

38 Quyết định số 114/QĐ-UBND Kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về Vệ 

sinh An toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng. 

05/11/2014 

39 Công văn số 5675/UBND-VX Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn 

thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm. 

26/10/2014 

40 Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND Ban hành quy định về nội dung, danh 

mục và mức hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 

VietGAP trong nông nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh. 

10/12/2014 

41 Công văn số 7015/UBND-VX Đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống 

ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới. 

24/12/2014 

42 Công văn số 7122/UBND Bảo đảm ATTP tết Ất Mùi 2015. 27/12/2014 

43 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý và sử dụng 

nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”. 

11/3/2015 

44 Công văn số 1157/UBND-NN Triển khai kế hoạch hành động Năm vệ sinh 

an toàn thực phẩm trong nông nghiệp năm 2015. 

16/3/2015 

45 Công văn số 1171/UBND-VX Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống 

ngộ độc thực phẩm trong các hoạt động lễ hội năm 2015. 

16/3/2015 

46 Quyết định số 774/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp 

chế biến nông sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020. 

30/3/2015 

47 Công văn số 1498/UBND-VX triển khai tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm năm 2015. 

01/4/2015 

48 Quyết định số 1001/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch hành động Năm vệ 

sinh an toàn thực phẩm trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

26/4/2015 
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49 Công văn số 2960/UBND-VX Tăng cường công tác vệ sinh ATTP. 01/6/2015 

50 Công văn số 3069/UBND-NN Tăng cường công tác đảm bảo ATVSTP 

nông lâm thuỷ sản và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt 

động chế biến nông lâm thuỷ sản. 

05/6/2015 

51 Công văn số 3351/UBND-NN Tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh 

thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc gia cầm và phương tiện vận 

chuyển động vật. 

17/6/2015 

52 Công văn số 3524/UBND-NN Tăng cường công tác bảo vệ thực vật đối với 

sản xuất rau, chè an toàn. 

24/6/2015 

53 Công văn số 3524/UBND về việc tăng cường công tác BVTV đối với sản 

xuất rau chè an toàn. 

25/6/2015 

54 Quyết định số 1376/QĐ-UBND Quy định phân công trong việc kiểm tra cơ 

sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở 

sản xuất kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

26/6/2015 

55 Công văn số 3873/UBND-NN về việc tăng cường công tác QLNN đối với 

hoạt động sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp. 

08/7/2015 

56 Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý và sử dụng 

nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”. 

04/8/2015 

57 Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý và sử dụng 

nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”. 

12/8/2015 

58 Công văn số 5000/UBND v/v tăng cường công tác kiểm tra xử lý hành vi 

gian lận thương mại khoai tây Trung Quốc giả khoai tây Đà Lạt. 

25/8/2015 

59 Kế hoạch số 5060/UBND-KH triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về 

an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2015. 

26/8/2015 

60 Quyết định số 6110/QĐ-UBND v/v ban hành quy định về quản lý, sử dụng 

thuốc BCTV trên địa bàn tỉnh. 

13/10/2015 

61 Quyết định số 2261/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch phát triển cà phê trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. 

21/10/2015 

62 Công văn số 6485/UBND-VX Tăng cường quản lý nhà nước về vệ sinh an 

toàn thực phẩm. 

27/10/2015 

63 Công văn số 6592/UBND Xử lý sau kiểm tra vệ sinh và chất lượng nước ăn 

uống sinh hoạt. 

30/10/2015 

64 Kế hoạch số 7052/KH-UBND Triển khai đợt cao điểm hành động Năm vệ 

sinh an toàn thực phẩm trong nông nghiệp. 

18/11/2015 

65 Công văn số 7629/UBND-NN Tổ chức triển khai thí điểm xác nhận sản 

phẩm an toàn. 

09/12/2015 

66 Công văn số 7715/UBND-VX Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết 

Nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội Xuân 2016. 

13/12/2015 

67 Công văn số 149/UBND-VX Làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành về 

ATTP trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội xuân 2016. 

11/01/2016 

68 Công văn 396/UBND-VX tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 20/01/2016 

69 Công văn số 646/UBND-VX3 Tổ chức thanh tra, kiểm tra an toàn thực 

phẩm năm 2016. 

04/02/2016 

70 Quyết định số 495/QĐ-UBND Kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh 

an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng. 

02/3/2016 

71 Quyết định số 495/QĐ-UBND Kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành Vệ sinh 

An toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng. 

03/3/2016 

72 Công văn số 1386/UBND-NN triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

18/3/2016 

73 Công văn số 1429/UBND-VX Xây dựng kế hoạch hành động Năm cao 

điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp. 

21/3/2016 
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74 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý và sử dụng 

nhãn chứng nhận “Cà phê Cầu đất Đà Lạt”. 

31/3/2016 

75 Quyết định số 698/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch vệ sinh, khử trùng tiêu 

độc phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 

31/3/2016 

76 Quyết định số 699/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch tiêm phòng vắc xin định 

kỳ cho gia súc – gia cầm năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

31/3/2016 

77 Kế hoạch số 1813/KH-UBND Năm cao điểm ATVSTP trong lĩnh vực nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

07/4/2016 

78 Công văn số 1988/UBND-VX2 Tổ chức ra quân kiểm tra, chấn chỉnh trật 

tự, mỹ quan đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

14/4/2016 

79 Công văn số 1991/UBND-VX3 Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình 

phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2016-2020. 

14/4/2016 

80 Công văn số 2050/UBND-NN Thực hiện năm cao điểm thanh tra, kiểm tra 

vật tư nông nghiệp. 

19/4/2016 

81 Công văn số 2065/UBND-NN chủ trương nâng cấp 05 chợ thực phẩm tươi 

sống thuộc Dự án LIFSAP. 

27/4/2016 

82 Công văn số 2273/UBND-VX3 Tăng cường quản lý nhà nước về vệ sinh 

ATTP. 

28/4/2016 

83 Công văn số 2528/UBND-VX3 Tăng cường phòng chống dịch bệnh thời 

điểm chuyển mùa, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

12/5/2016 

84 Công văn số 2738/UBND-VX3 Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước 

về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

20/5/2016 

85 Công văn số 2810/UBND-NN Tăng cường công tác kiểm tra xử lý thuốc 

bảo vệ thực vật nhập lậu. 

24/5/2016 

86 Quyết định 1397/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung quyết định 1367/QĐ-

UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh về quy định phân công, phối hợp 

trong việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm 

tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm. 

29/6/2016 

87 Quyết định 1401/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng và 

phát triển chuỗi sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản và thuỷ sản an 

toàn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2016. 

29/6/2016 

88 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý và sử dụng 

nhãn  chứng nhận “Gạo nếp Quýt Đạ Tẻh”. 

20/7/2016 

89 Công văn số 4164/UBND-VX Tiếp tục đẩy mạnh trách nhiệm quản lý nhà 

nước về vệ sinh an toàn thực phẩm 

21/7/2016 

90 Công văn số 4623/UBND-KT Xây dựng kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

09/8/2016 

91 Công văn số 5463/UBND-VX3 Tăng cường triển khai chương trình phối 

hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

08/9/2016 

92 Quyết định số 2041/QĐ-UBND Kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về vệ 

sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng. 

15/9/2016 

93 Công văn số 6421/UBND-VX3 Tăng cường quản lý thực phẩm chức năng. 18/10/2016 

94 Công văn số 6518/UBND-VX3 Tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 

08/CT-TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

20/10/2016 

95 Công văn số 7132/UBND-VX3 Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg  

ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an toàn thực phẩm. 

15/11/2016 

96 Kế hoạch số 7565/KH-UBND triển khai công tác bảo đảm an toàn thực 

phẩm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

05/12/2016 

97 Công văn 7702/UBND-VX3 nghiên cứu mô hình thí điểm thanh tra chuyên 

ngành an toàn thực phẩm tuyến huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn. 

07/12/2016 
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98 Công văn số 8177/UBND-VX3 Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết 

Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017. 

27/12/2016 

99 Công văn số 8236/UBND-NN Tăng cường công tác phòng, chống dịch 

bệnh, đảm bảo ATVSTP trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. 

28/12/2016 

100 Công văn số 248/UBND-VX3 tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về 

vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. 

12/01/2017 

101 Công văn số 949/UBND-NN Phát triển và nhân rộng mô hình Trung tâm 

sau thu hoạch. 

22/02/2017 

102 Công văn số 957/UBND-VX3 Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư. 

23/02/2017 

103 Công văn số 1145/UBND-VX3 Tiếp tục các biện pháp bảo đảm an toàn 

thực phẩm sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa lễ hội Xuân 2017. 

01/3/2017 

104 Quyết định số 478/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch hành động Năm cao 

điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh năm 2017. 

08/3/2017 

105 Công văn số 1314/UBND-VX3 Giải quyết các kiến nghị sau giám sát của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về an toàn thực phẩm. 

09/3/2017 

106 Công văn số 1400/UBND-VX3 xây dựng kế hoạch triển khai Kế hoạch số 

20-KH/TU ngày 07/3/2017 của  Tỉnh ủy. 

14/3/2017 

107 Công văn số 1544/UBND-NN Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử 

lý vi phạm về quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm. 

20/3/2017 

108 Công văn số 1617/UBND-VX3 Lập kế hoạch triển khai “Tháng hành động 

vì an toàn thực phẩm” năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 

21/3/2017 

109 Công văn số 1817/UBND-KT Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối 

với sản xuất, kinh doanh rượu. 

30/3/2017 

110 Công văn số 1999/UBND-VX Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an 

toàn thực phẩm” năm 2017. 

06/4/2017 

111 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý và sử dụng 

nhãn hiệu chứng nhận “Dâu tây Đà Lạt”. 

03/5/2017 

112 Thông báo số 137/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phan Văn Đa - Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực 

phẩm giai đoạn 2011-2016, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2017-2020. 

26/5/2017 

113 Quyết định số 1191/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn 

hiệu chứng nhận “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. 

02/6/2017 

114 Công văn số 3606/UBND-VX3 Thực hiện kết luận số 11/KL-TW ngày 

19/01/2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm. 

09/6/2017 

115 Công văn số 4477/UBND-VX Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020. 

12/7/2017 

116 Công văn số 4995/UBND-VX3 Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý 

nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

01/8/2017 

117 Kế hoạch số 5117/KH-UBND Hành động phát triển và quảng bá thương 

hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” giai đoạn 2017-2020. 

08/8/2017 

118 Công văn số 5356/UBND-VX3 Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về 

an toàn thực phẩm. 

15/8/2017 

119 Quyết định 49/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp quản lý an 

toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ 

thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành công thương. 

29/12/2017 

120 Công văn số 29/UBND-VX3 Tiếp tục tăng cường đảm bảo vệ sinh ATTP. 02/01/2018 

121 Quyết định 21/UBND-NN thực hiện Chỉ thị 0548/CT-BNN-QLCL ngày 

20/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo đảm ATTP 

trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 

2018. 

02/01/2018 
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122 Công văn số 327/UBND-VX3 Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết 

Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018. 

15/01/2018 

123 Công văn số 1363/UBND-VX3 Thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 

ngày 21/6/2017 của Quốc hội về an toàn thực phẩm. 

13/3/2018 

124 Công văn số 1386/UBND-NN Hoàn thiện lại Kế hoạch hành động bảo đảm 

an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh năm 2018. 

13/3/2018 

125 Công văn số 1614/UBND-VX3 Triển khai thực hiện nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật An toàn thực phẩm. 

22/3/2018 

126 Quyết định số 578/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch hành động bảo đảm an 

toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng năm 2018. 

30/3/2018 

127 Công văn số 2716/UBND-NN Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra cơ 

sở sản xuất, chế biến sản phẩm cà phê. 

08/5/2018 

128 Công văn số 4916/UBND-VX3 Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền 

và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

06/8/2018 

129 Công văn số 5898/UBND-VX3 Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực 

phẩm dịp Tết Trung thu năm 2018. 

13/9/2018 

130 Quyết định số 2105/QĐ-UBND về duyệt Dự án mô hình chợ thí điểm an 

toàn thực phẩm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

18/10/2018 

131 Quyết định số 2507/QĐ-UBND về duyệt các ngành hàng, sản phẩm nông 

nghiệp thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh. 

05/12/2018 

132 Kế hoạch số 8218/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe 

Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 

12/12/2018 

133 Công văn số 357/UBND-VX3 Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

16/01/2019 

134 Quyết định số 614/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch hành động đảm bảo an 

toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019. 

19/3/2019 

135 Quyết định số 674/QĐ-UBND Đề án “Xây dựng cở sở dữ liệu, ứng dụng 

công nghệ thông tin để quản lý, truy xuất nguồn gốc các mặt hàng đặc sản 

Đà Lạt”. 

28/3/2019 

136 Công văn số 2402/UBND-NN giao cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện ATTP. 

24/4/2019 

137 Quyết định số 1551/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án liên kết sản xuất, chề biến 

và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2023. 

18/7/2019 

138 Công văn số 4528/UBND-VX3 Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2019. 

22/7/2019 

139 Công văn số 5161/UBND-VX3 Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm 

dịp Tết Trung thu năm 2019. 

15/8/2019 

140 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp quản lý an 

toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương. 

01/11/2019 

141 Công văn số 7447/UBND-VX3 Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết 

Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020. 

11/11/2019 

142 Công văn số 8098/UBND-KT Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình chợ 

kiểu mẫu bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

10/12/2019 

143 Công văn số 277/UBND-NN tiếp tục thực hiện văn bản số 2402/UBND-

NN của UBND tỉnh. 

14/01/2020 

144 
Công văn số 593/UBND-VX3 Thực hiện các giải pháp đảm bảo ATTP. 

05/02/2020 

145 Kế hoạch số 17/KH-UBND Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư 

nông nghiệp và các sản phẩm nông lâm thủy sản năm 2020. 

05/02/2020 
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146 Quyết định số 282/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

động vật năm 2020. 

07/02/2020 

147 Quyết định số 399/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ 

sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng. 

02/3/2020 

148 Quyết định số 415/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo an 

toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

03/3/2020 

149 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương: Cơ sở chế biến trà Atiso Lâm Đồng – điều kiện đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm. 

30/3/2020 

150 Công văn số 2189/UBND-VX3 tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 

16/4/2020 

151 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý 

nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

28/4/2020 

152 Công văn số 5820/UBND-VX3 tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm 

đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

08/7/2020 

153 Quyết định số 2666/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp 

hữu cơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025. 

20/11/2020 

154 Công văn số 9589/UBND-VX3 thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với 

thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19. 

25/11/2020 

155 Kế hoạch số 10250/KH-UBND Triển khai thực hiện các hoạt động lĩnh vực 

Y tế dự phòng- Dân số, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. 

22/12/2020 

156 Công văn 10295/UBND-VX3 Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm Tết 

Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021. 

23/12/2020 

157 Công văn số 10476/UBND-VX3 Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện 

pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

30/12/2020 

158 Công văn số 43/UBND-NN Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông 

sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021. 

04/01/2021 

159 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 Quy định phân cấp quản lý 

an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm ngành công thương. 

18/01/2021 

160 Quyết định số 146/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025. 

19/1/2021 

161 Quyết định số 328/QĐ-UBND Kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh 

an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng. 

05/02/2021 

162 Quyết định số 487/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an 

toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

04/3/2021 

163 Công văn số 1370/UBND-VX3 bảo đảm nguồn lực cho công tác bảo  đảm 

an toàn thực phẩm. 

08/3/2021 

164 Công văn số 2263/UBND-NN Tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực 

phẩm trong sản xuất, kinh doanh đồ an chay. 

14/4/2021 

165 Công văn số 2651/UBND-VX3 Tăng cường quản lý nhà nước về ATTP 29/4/2021 

166 Quyết định số 1128/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo xúc tiến thị trường 

nông sản gắn với phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Lâm Đồng. 

10/5/2021 

167 Công văn số 3170/UBND-NN tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các 

giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò. 

19/5/2021 

168 Công văn số 3171/UBND-NN Triển khai thực hiện Chỉ thị số 2894/CT-

BNN-TY ngày 18/5/2021 của Bộ NN&PTNT về tập trung triển khai quyết 

liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật. 

19/5/2021 

IV Sở Y tế 

1 Quyết định số 5079/QĐ-SYT về ban hành hướng dẫn tạm thời việc xử lý 

các vi phạm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong kiểm tra, thanh 

23/12/2010 
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tra, hậu kiểm. 

2 Quyết định số 503/QĐ-SYT về Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, 

chống ngộ độc thực phẩm. 

28/6/2011 

3 Giấy mời số 326/GM-SYT về tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp 

nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khách sạn, nhà hàng và 

khu du lịch. 

16/4/2012 

4 Công văn số 1171/SYT-NVYD v/v đẩy mạnh hoạt động của các cơ quan 

quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm và tăng cường quản lý chất 

lượng nước ăn uống, sinh hoạt. 

01/8/2014 

5 Công văn số 1183/SYT-Ttra v/v triển khai kế hoạch thanh tra số 744/KH-

BYT ngày 14/7/2014. 

04/8/2014 

6 Công văn 1445/SYT-NVYD v/v bảo đảm an toàn thực phẩm mùa bão lũ. 28/8/2014 

7 Công văn số 2042/SYT-NVYD v/v tiếp tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thuộc nhóm 

ngành từ 02 ngành quản lý trở lên. 

17/11/2014 

8 Quyết định 539/QĐ-SYT về ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý 

và tham gia quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong ngành Y tế. 

17/11/2014 

9 Công văn số 196/SYT-NVYD v/v triển khai Thông báo số/TB-VPCP ngày 

05/01/2015 của Văn phòng Chính phủ về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

29/01/2015 

10 Công văn số 437/SYT-NVYD v/v hướng dẫn triển khai Thông tư số 

47/2015/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

12/3/2015 

11 Công văn số 451/SYT-Ttra v/v tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm 

nước uống đóng chai. 

19/3/2015 

12 Công văn số 588/SYT-NVYD về việc hướng dẫn tổ chức, triển khai đảm 

bảo ATTP, phòng chống NĐTP phục vụ đại hội Đảng, sự kiện trên địa bàn. 

06/4/2015 

13 Công văn số 1119/SYT-NVYD v/v Sao y bản chính Thông tư số 09 quy 

định xác nhận nội dung quản cáo. 

19/6/2015 

14 Công văn số 2221/SYT-NVYD v/v góp ý dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng. 

26/10/2015 

15 Công văn số 2222/SYT-NVYD v/v đánh giá thình hình và góp ý sửa đổi, 

bổ sung Nghị định số 89/2026/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về 

nhãn hàng hóa. 

26/10/2015 

16 Công văn số 710/SYT-NVYD v/v tăng cường công tác quản lý ATTP. 04/5/2016 

17 Công văn số 1075/SYT-NVYD v/v tăng cường quản lý nhà nước trong 

công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh 

thức ăn đường phố. 

22/6/2016 

18 Công văn số 1171/SYT-NVYD v/v thực hiện Chương trình vận động và 

giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020. 

07/7/2016 

19 Công văn số 1172/SYT-NVYD v/v tăng cường trách nhiệm quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

07/7/2016 

20 Công văn số 1991/SYT-NVYD v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm năm 2016.   

12/10/2016 

21 Công văn số 333/SYT-NVYD v/v tiếp thu thực hiện các kiến nghị của 

Đoàn giám sát trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực 

phẩm đối với Sở Y tế. 

27/02/2017 

22 Công văn số 107/SYT-TTr v/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm. 

21/01/2019 

23 Công văn 148/SYT-TTr v/v tăng cường đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ 

độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa lễ hội Xuân 2019. 

25/01/2019 

24 Công văn số 174/TTR-SYT v/v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảm 

bảo an toàn thực phẩm. 

05/3/2019 
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25 Kế hoạch 199/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn 

thực phẩm 2019. 

18/3/2019 

26 Kế hoạch 656/KH-BCĐATVSTP Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 

trong dịp Tết Trung thu năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 

19/8/2019 

27 Quyết định số 1476/QĐ-SYT Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm 

trong dịp Tết Trung thu năm 2019. 

19/8/2019 

28 Công văn số 1614/SYT-TTr v/v tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm 

dịp Tết Trung thu năm 2019. 

04/9/2019 

29 Công văn số 2418/SYT-TTr v/v tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm 

đối với thức ăn đường phố. 

11/12/2019 

30 Quyết định số 1916/QĐ-SYT Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm 

trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội xuân năm 2020. 

26/12/2019 

31 Báo cáo 198/BCĐATTP Kết quả hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm 

năm 2019. 

07/02/2020 

32 Kế hoạch 340/KH-BCĐATTP Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm năm 2020. 

30/3/2020 

33 Kế hoạch 345/KH-SYT Triển khai Chương trình phối hợp số 90 về vận 

động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020. 

30/3/2020 

34 Công văn số 1019/SYT-NVY v/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn 

thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa hè và mùa bão, lụt. 

27/4/2020 

35 Công văn số 1030/SYT-NVY v/v hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm 

trong phòng, chống Covid-19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 

kinh doanh thức ăn đường phố. 

28/4/2020 

36 Công văn số 1103/SYT-NVY v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý và 

tham gia quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 

07/5/2020 

37 Công văn số 1412/SYT-TTr v/v tăng cường quản lý, xử lý vi phạm quảng 

cáo thực phẩm chức năng. 

15/6/2020 

38 Công văn số 1661/SYT-TTr v/v tăng cường quản lý, xử lý vi phạm quảng 

cáo thực phẩm chức năng. 

14/7/2020 

39 Báo cáo 826/BC-SYT Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp vận động 

và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai 

đoạn 2016- 2020. 

29/7/2020 

40 Công văn số 1852/SYT-TTr v/v tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn 

thực phẩm phục vụ kỳ thi THPT 2020. 

03/8/2020 

41 Công văn số 2063/SYT-NVY v/v tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm 

Tết Trung thu năm 2020. 

25/8/2020 

42 Kế hoạch số 1038/KH-SYT Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực 

phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020. 

03/9/2020 

43 Công văn số 2203/SYT-TTr v/v phối hợp xử lý sản phẩm không đảm bảo 

an toàn. 

11/9/2020 

44 Công văn số 2289/SYT-TTr v/v triển khai công tác thanh tra, kiểm tra an 

toàn thực phẩm đảm bảo mục tiêu kép về phòng chống dịch và bảo đảm an 

toàn thực phẩm, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. 

21/9/2020 

45 Công văn số 2753/SYT-NVY v/v tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn 

thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp, khu 

chế xuất, trường học. 

06/11/2020 

46 Kế hoạch số 67/KH-SYT Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực 

phẩm năm 2021. 

13/01/2021 

47 Công văn số 140/SYT-TTr v/v tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn 

thực phẩm năm 2021. 

21/01/2021 

48 Công văn số 664/SYT-TTr v/v tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện 22/3/2021 
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Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021. 

49 Báo cáo số 523/BC-VSTP Kết quả 10 năm thực hiện Chị thị 08-CT/TW 

của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm. 

02/4/2021 

50 Công văn số 1003/SYT-TTr v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

an toàn thực phẩm. 

05/5/2021 

V Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1 Công văn số 102/SNN Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm nông lâm 

thuỷ sản phục vụ Tết Nguyên đán 2013. 

18/01/2013 

2 Công văn số 1105/SNN Tăng cường công tác thanh tra an toàn thực phẩm 

có nguồn gốc nhập khẩu. 

19/6/2013 

3 Kế hoạch số 45/KH-SNN Triển khai đợt thanh tra kiểm tra vệ sinh an toàn 

thực phẩm năm 2014. 

10/01/2014 

4 Kế hoạch số 49/KH-SNN Triển khai đợt thanh tra, kiểm tra an toàn thực 

phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2014. 

10/01/2014 

5 Công văn số 59/SNN-QLCL Triển khai đợt thanh tra kiểm tra vệ sinh an 

toàn thực phẩm năm 2014. 

14/01/2014 

6 Công văn số 144/2014/SNN-TTra Về việc tăng cường chống buôn lậu hàng 

giả gian lận thương mại và tổ chức Tết Giáp ngọ 2014 và một số biện pháp 

tăng cường đảm bảo ATTP. 

27/01/2014 

7 Quyết định 670/QĐ-SNN Ban hành quy định phân công quản lý nhà nước 

về vật tư nông nghiệp, chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản và thuỷ 

sản trên địa bàn tỉnh. 

09/5/2014 

8 Công văn số 1106/SNN-QLCL Chuẩn bị nội dung tọa đàm đánh giá thực 

trạng ATTP và vai trò của Sở trong việc bảo đảm ATTP tại địa phương. 

05/6/2014 

9 Công văn số 1594/SNN-QLCL Tăng cường năng lực của cơ quan quản lý 

nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

12/08/2014 

10 Công văn số 2017/2014/SNN-TTra Về việc thực hiện Công điện của Thủ 

tướng Chính Phủ về việc triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại & hàng giả từ nay đến Tết Ất Mùi 2015. 

31/10/2014 

11 Công văn số 2189/2014/SNN-BVTV Về việc tăng cường công tác quản lý 

vật chất lượng nguyên liệu chè thành phẩm tại Lâm Đồng. 

11/11/2014 

12 Công văn số 51/SNN-QLCL Đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống 

ngộ độc thực phẩm. 

09/01/2015 

13 Công văn số 179/2015/SNN-Ttra v/v tăng cường đảm bảo an toàn thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản trong dịp Tết. 

28/01/2015 

14 Quyết định số 637/QĐ-SNN Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện 

kế hoạch hành động Năm Vệ sinh an toàn thực phẩm. 

29/5/2015 

15 Công văn số  1263/2015/SNN-Ttra v/v tăng cường công tác bảo vệ thực vật 

đối với sản xuất rau, chè an toàn. 

07/7/2015 

16 Quyết định số 799/QĐ-SNN Quyết định Quy định phân công phối hợp 

thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. 

20/7/2015 

17 Kế hoạch số 1554/2015/SNN-KH Kế hoạch hành động quản lý dư lượng 

thuốc bảo vệ thực vật trên cây chè giai đoạn 2015-2020. 

07/8/2015 

18 Công văn 3097/SNN-QLCL v/v xây dựng kế hoạch đợt cao điểm hành 

động năm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông nghiệp. 

22/10/2015 

19 Kế hoạch 2356/KH-SNN Kế hoạch đợt cao điểm năm Vệ sinh an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 

24/11/2015 

20 Công văn số 2357/SNN-Ttra v/v thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về buôn 

bán, sử dụng chất cấm, chất bảo quản, phụ gia, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc 

thú y ngoài danh mục. 

24/11/2015 

21 Kế hoạch 05/KH-SNN Triển khai thực hiện thông tư 45/TT-BNNPTNT 01/01/2016 
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ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2016. 

22 Công văn 555/SNN-QLCL v/v triển khai tháng hành động vì ATTP năm 

2016. 

07/4/2016 

23 Kế hoạch 851/SNN-QLCL Kế hoạch giám sát ATTP nông sản năm 2016. 18/5/2016 

24 Chương trình số 1618/CTr-SNN Chương trình phát triển kinh tế xã hội 5 

năm 2016-2020. 

19/8/2016 

25 Kế hoạch 1673/KH-SNN Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm nông, lâm, 

thuỷ sản giai đoạn 2016-2020. 

25/8/2016 

26 Quyết định số 151/QĐ-SNN Phê duyệt kế hoạch và dự toán thực hiện dự án 

4- An toàn thực phẩm thuộc chương trình Y tế- Dân số năm 2020. 

06/4/2020 

27 Công văn số 590/SNN-QLCL v/v triển khai thực hiện Kế hoạch hành động 

đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng năm 2020. 

24/4/2020 

28 Quyết định số 474/QĐ-SNN phân công nhiệm vụ thẩm định, chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và hoạt động giám sát, kiểm tra, 

thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm 

vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

26/8/2020 

29 Công văn số 1320/SNN-QLCL v/v phối hợp xử lý sản phẩm thực phẩm 

không đảm bảo an toàn. 

03/9/2020 

30 Báo cáo 402/BC-SNN Tổng kết triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng và 

phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy sản an 

toàn”. 

05/10/2020 

31 Công văn số 1817/SNN-QLCL v/v lập cơ sở dữ liệu về sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản  tươi sống đạt chứng nhận an toàn 

tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

24/11/2020 

32 Báo cáo 463/BC-SNN Kết quả thực hiện Chỉ thị 17-CT/TTg, ngày 

13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiếp tục tăng cường trách nhiệm 

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới” năm 2020. 

02/12/2020 

33 Công văn số 1921/SNN-KH v/v triển khai đề án phát triển nông nghiệp hữu 

cơ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025. 

10/12/2020 

34 Báo cáo 484/BC-SNN Tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông 

nghiệp, an toàn thực phẩm và đề xuất kế hoạch trọng tâm năm 2021. 

16/12/2020 

35 Báo cáo 485/BC-SNN Kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác quản lý an 

toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2020. 

16/12/2020 

36 Quyết định số 704/QĐ-SNN Ban hành quy trình tạm thời sơ chế, chế biến, 

bảo quản, vận chuyển và tiêu chí sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tỉnh 

Lâm Đồng. 

21/12/2020 

37 Quyết định số 29/QĐ-SNN Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn 

thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội Xuân 2021. 

20/01/2021 

38 Công văn số 343/SNN-QLCL v/v triển khai thực hiện Kế hoạch hành động 

đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021. 

19/3/2021 

39 Công văn số 363/SNN-QLCL v/v kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về 

an toàn thực phẩm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021. 

23/3/2021 

40 Quyết định số 113/QĐ-SNN phê duyệt kế hoạch và dự toán hỗ trợ thực 

hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) năm 2021. 

29/3/2021 

41 Báo cáo số 85/BC-SNN Báo cáo kết quả thực hiện Chị thị 08-CT/TW của 

Ban Bí thư về an toàn thực phẩm. 

31/3/2021 

42 Công văn số 467/SNN-KH v/v thực hiện các nội dung thực hiện Đề án phát 

triển nông nghiệp hữu cơ năm 2021. 

06/4/2021 

43 Kế hoạch số 19/KH-QLCL Kế hoạch và dự toán triển khai Đề án liên kết 

sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

14/4/2021 
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44 Quyết định số 144/QĐ-SNN phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí quản 

lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật năm 2021. 

15/4/2021 

45 Công văn số 546/SNN-TTra v/v xây dựng kế hoạch kiểm tra phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh năm 2021. 

20/4/2021 

46 Công văn số 608/SNN-KH v/v kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức đào 

tạo, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. 

04/5/2021 

47 Công văn số 626/SNN-VP v/v giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án 

phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh kế hoạch năm 2021. 

06/5/2021 

48 Công văn số 634/SNN-QLCL v/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn 

thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm. 

07/5/2021 

49 Công văn số 639/SNN-QLCL v/v tiếp tục ký kết phối hợp quản lý và kết 

nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm giữa tỉnh Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí 

Minh. 

07/5/2021 

50 Quyết định số 182/QĐ-SNN phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí thực 

hiện Đề án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng năm 2021 (đợt 1). 

11/5/2021 

51 Công văn số 732/SNN-KH v/v Kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức đào 

tạo, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. 

24/5/2021 

52 Công văn số 740/SNN-KH v/v nội dung thực hiện và đề cương nhiệm vụ 

xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ. 

24/5/2021 

53 Công văn số 741/SNN-KH v/v danh sách tổ chức, cá nhân tham gia thực 

hiện mô hình và hỗ trợ cấp giấy chứng nhận sản xuất nông nghiệp hữu cơ 

năm 2021. 

24/5/2021 

54 Công văn số 742/SNN-PTNT v/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) giai đoạn 2018-2020 và đề 

xuất cho giai đoạn 2021-2025. 

24/5/2021 

VI Sở Công thương 

1 Công văn số 645/SCT v/v chuyển tiếp công tác quản lý nhà nước về lĩnh 

vực an toàn thực phẩm. 

25/6/2013 

2 Công văn số 970/SCT Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương. 

07/8/2014 

3 Công văn số 351/SCT Triển khai Thông tư số 58/2014/TT-BCT. 19/3/2015 

4 Công văn số 1719/SCT-QLCN Tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 

08/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

05/9/2016 

5 Báo cáo số 1826/SCT về thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực 

phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng giai đoạn 2011-2016. 

28/11/2016 

6 Công văn số 270/SCT-QLCN v/v tiếp thu, tổ chức thực hiện kiến nghị của 

Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật an 

toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đối với Sở Công thương. 

28/02/2017 

7 Công văn số 421/SCT-QLCN v/v tăng cường quản lý an toàn thực phẩm 

đối với sản xuất, kinh doanh rượu. 

20/3/2017 

8 Báo cáo số 569/BC-SCT v/v tình hình sản xuất và kinh doanh rượu năm 

2016 và kế hoạch năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 

03/4/2017 

9 Kế hoạch số 1581/KH-SCT v/v triển khai công tác bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực ngành công thương giai đoạn 2017-2020. 

11/8/2017 

10 Công văn số 284/SCT-QLCN v/v báo cáo kết quả 01 năm thực hiện kiến 

nghị của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp 

luật an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đối với Sở Công thương. 

09/02/2018 

11 Công văn số 2511/SCT-QLCN Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

08/11/2018 
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12 Công văn số 791/SCT-QLCN Hướng dẫn quy định quản lý an toàn thực 

phẩm trên địa bàn huyện. 

15/4/2020 

13 Công văn số 792/SCT-QLCN Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 

24/4/2020 

14 Công văn số 875/SCT-QLCN Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về 

công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành công thương. 

07/5/2020 

15 Kế hoạch số 999/KH-SCT v/v triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an 

toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý ngành công thương năm 2020. 

25/5/2020 

16 Công văn số 1042/SCT-QLCN Hướng dẫn thực hiện tập huấn kiến thức an 

toàn thực phẩm. 

29/5/2020 

17 Báo cáo số 1315/BC-SCT về kết quả triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm 

về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương. 

02/7/2020 

18 Báo cáo số 1530/BC-SCT về kết quả triển khai các hoạt động thực hiện 

Chương trình phối hợp 90 về an toàn thực phẩm. 

31/7/2020 

19 Công văn số 1553/SCT-QLTM tăng cường quản lý, xử lý vi phạm quảng 

cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

04/8/2020 

20 Báo cáo số 1852/BC-SCT Báo cáo công tác quản lý, xử lý vi phạm quảng 

cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

16/9/2020 

21 Công văn số 2197/SCT-QLCN Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quản lý 

nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Sở Công thương. 

02/11/2020 

22 Báo cáo số 2237/BC-SCT Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 

hành động phát triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ 

đất lành” giai đoạn 2017-2020.  

05/11/2020 

23 Công văn số 2366/SCT-QLCN đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo 

an toàn thực phẩm. 

24/11/2020 

24 Báo cáo số 2420/BC-SCT Kết quả thực hiện Chỉ thị 17-CT/TTg, ngày 

13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiếp tục tăng cường trách nhiệm 

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới” năm 2020. 

30/11/2020 

25 Công văn số 2459/SCT-QLCN v/v đôn đốc, hướng dẫn thực hiện quy định 

cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. 

07/12/2020 

26 Công văn số 2508/SCT-QLCN v/v phối hợp kiểm tra liên ngành về an toàn 

thực phẩm lấy mẫu để xét nghiệm, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19. 

14/12/2020 

27 Báo cáo số 2531/BC-SCT Kết quả thực hiện Chỉ thị 13-CT/TTg, ngày 

09/5/2016 về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm   thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng quý IV và cả năm 2020. 

15/12/2020 

28 Công văn số 82/SCT-QLCN v/v tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm 

đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

14/01/2021 

29 Kế hoạch số 95/KH-SCT Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 

Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội Xuân 2021. 

20/01/2021 

30 Công văn số 140/SCT-QLTM v/v hỗ trợ kinh phí nhân rộng mô hình Chợ 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

27/01/2021 

31 Kế hoạch số 181/KH-SCT Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 

trong lĩnh vực ngành công thương năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

03/02/2021 

32 Công văn số 241/SCT-KH&HT v/v đề xuất nội dung hoạt động triển khai 

Đề án đẩy mạnh xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đến 2030. 

23/02/2021 

33 Báo cáo số 371/SCT-QLCN v/v báo cáo kết quả thực hiện Chị thị 08-

CT/TW của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm. 

15/3/2021 

34 Công văn số 295/SCT-KH&HT v/v cung cấp thông tin về cơ sở sản xuất 

thực phẩm xuất khẩu sang Hàn Quốc. 

19/3/2021 

35 Công văn số 296/SCT-KH&HT v/v lập kế hoạch tổ chức kết nối nông 19/3/2021 
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nghiệp với công nghiệp chế biến, thị trường xuất khẩu và chuỗi giá trị toàn 

cầu tỉnh Lâm Đồng. 

36 Công văn số 497/SCT-QLCN v/v hướng dẫn thực hiện an toàn thực phẩm 

tại Big C Đà Lạt. 

05/4/2021 

37 Kế hoạch số 617/KH-SCT Kế hoạch triển khai và nhân rộng điểm giới 

thiệu và bán sản phẩm OCOP tại thành phố Đà Lạt. 

23/4/2021 

37 Quyết định số 47/QĐ-SCT Thành lập Đoàn thẩm định điều kiện sản xuất, 

kinh doanh để xem xét cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. 

14/5/2021 

39 Kế hoạch số 884/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 2884/KH-

UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh. 

21/5/2021 

VII Các sở, ban, ngành, đoàn thể xã hội liên quan khác 

1 Kế hoạch số 84/KH-BTV của Hội Liên hiệp Phụ nữ về triển khai đợt cao 

điểm hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp. 

31/11/2015 

2 Chương trình số 21/CTPH-MTTQ-SCT của Mặt trận Tổ quốc tỉnh với Sở 

Công thương và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh về “Đẩy mạnh 

tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020”. 

21/3/2016 

3 Kế hoạch 24/KH-BVTV của Chi cục Bảo vệ thực vật Kế hoạch hành động 

quản lý dư lượng thuốc BVTV trên chè năm 2016. 

28/3/2016 

4 Kế hoạch 30/KH-BVTV của Chi cục Bảo vệ thực vật Kế hoạch hành động 

năm cao điểm vệ sinh ATTP trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. 

06/4/2016 

5 Kế hoạch số 33/KH-BVTV của Chi cục Bảo vệ thực vật Kế hoạch giám sát 

an toàn thực phẩm. 

27/4/2016 

6 Kế hoạch số 3809/KH-UBND-MTTQ của UBND tỉnh và Mặt trận Tổ quốc 

về tăng cường triển khai thực hiện Chương trình phối hợp vận động và 

giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. 

05/7/2016 

7 Hướng dẫn số 61/QLCL của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản Hướng dẫn quy định thực hiện kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản 

xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

06/7/2016 

8 Công văn số 1187- CV/HNDT của Hội Nông dân tỉnh v/v tiếp tục triển 

khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư. 

10/10/2016 

9 Công văn số 1566-CV/TĐTN-BTG của Tỉnh đoàn v/v tuyên truyền an toàn 

thực phẩm trong tình hình mới. 

24/10/2016 

10 Hướng dẫn số 58/HD-MTTQ-BTT của Mặt trận Tổ quốc Triển khai thực 

hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo 

đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020. 

22/11/2016 

11 Kế hoạch số 32-KH/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh về tiếp tục triển khai 

thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư. 

12/12/2016 

12 Kế hoạch số 90/KH-BTV của Hội Liên hiệp Phụ nữ về triển khai công tác 

bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2020. 

17/01/2017 

13 Kế hoạch số 105/KH-BTV của Hội Liên hiệp Phụ nữ về thực hiện Kết luận 

số 11-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW. 

22/3/2017 

14 Kế hoạch số 55-KH/ĐUCA của Đảng ủy Công an tỉnh về tiếp tục triển khai 

thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW trong lực lượng công an Lâm Đồng. 

25/7/2017 

15 Chương trình số 179/CTPH-SNN-HND-HLHPN của Sở NN&PTNT, Hội 

Nông dân, Hội LHPN tỉnh về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh 

doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-

2020”. 

31/01/2018 

16 Kế hoạch số 190/KH-BTV của Hội Liên hiệp Phụ nữ về xây dựng mô hình 

an toàn thực phẩm với thức ăn đường phố năm 2018. 

13/4/2018 
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17 Kế hoạch số 200/KH-BTV của Hội Liên hiệp Phụ nữ về thực hiện Chương 

trình phối hợp giữa Sở NN&PTNT, Hội Nông dân, Hội LHPN tỉnh về 

“Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn 

vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020”. 

31/5/2018 

18 Công văn số 969/CV-BTV của Hội Liên hiệp Phụ nữ về triển khai Cuộc thi 

Ý tưởng truyền thông về an toàn thực phẩm. 

13/6/2018 

19 Kế hoạch số 204/KH-BTV của Hội Liên hiệp Phụ nữ về giám sát việc thực 

hiện các quy định pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm và hỗ trợ phụ nữ dân 

tộc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo bình đẳng giới năm 2018. 

17/7/2018 

20 Kế hoạch số 216/KH-BTV của Hội Liên hiệp Phụ nữ về tổ chức Hội thảo 

“An toàn thực phẩm với sức khỏe phụ nữ và trẻ em”. 

12/9/2018 

21 Công văn số 1259a/CV-BTV của Hội Liên hiệp Phụ nữ về bảo đảm  ATTP 

trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019. 

10/4/2019 

22 Công văn số 1393/CV-BTV của Hội Liên hiệp Phụ nữ về đẩy mạnh triển 

khai Chương trình phối hợp số 179/CTPH-SNN-HND-HLHPN ngày 

31/01/2018 của Sở NN&PTNT, Hội Nông dân, Hội LHPN tỉnh về “Tuyên 

truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức 

khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020”. 

23/7/2019 

23 Chương trình số 717/CTPH-SYT-SGDĐT Chương trình phối hợp thực 

hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học. 

11/9/2019 

24 Kế hoạch số 1013/KH-BCĐVSATTP của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ 

sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng Triển khai công tác đảm bảo an 

toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội xuân năm 2020. 

09/12/2019 

25 Quyết định số 04/QĐ-CNTYTS Chi cục Chăn nuôi, thú y và Thủy sản về 

Kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định của Nhà nước về ATTP trong 

dịp tết Nguyên Đán Canh Tý 2020. 

10/12/2019 

26 Công văn số 102/CV-BTV của Hội Liên hiệp Phụ nữ về đảm bảo an toàn 

thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

28/3/2020 

27 Báo cáo số 662/BTV-GĐXH-KT của Hội Liên hiệp Phụ nữ về tổng kết 10 

năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm. 

04/3/2021 

28 Báo cáo số 499/TĐTN-BTGĐK của Tỉnh đoàn về tổng kết 10 năm thực 

hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm. 

23/3/2021 

29 Báo cáo số 31/BC-LĐLĐ của Liên đoàn lao động về tổng kết 10 năm thực 

hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư. 

30/3/2021 

30 Báo cáo số 269- BC/HNDT của Hội Nông dân tỉnh v/v tổng kết 10 năm 

thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư.   

05/4/2021 

VIII Cấp huyện 110000%%  hhuuyyệệnn,,  tthhàànnhh  pphhốố  ccóó  bbaann  hhàànnhh  vvăănn  bbảảnn  llããnnhh  đđạạoo,,  cchhỉỉ  đđạạoo..  

2. Hoạt động kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW  

 Kiểm tra/giám sát Sơ kết, tổng kết 

Không 
Có, nêu rõ hình thức, nội 

dung 
Không 

 

Có, nêu rõ định kỳ 

5 năm 10 năm Khác  

Tỉnh ủy 

[_] [x] Lồng ghép kiểm tra 

thực hiện nghị quyết của 

Tỉnh ủy về phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo QP-

AN hàng năm.  

[_] [x] [x]  

HĐND tỉnh   
[_] [x] Giám sát việc thực 

hiện chính sách, pháp luật 

về an toàn thực phẩm. 

[_] [_] [_] Tổng kết 

chuyên đề 
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UBND tỉnh 
[_] [x] Kiểm tra việc triển 

khai công tác quản lý 

ATTP. 

[_] [x] [x] Tổng kết 

theo giai 

đoạn 

Sở Y tế,  

Sở NN& PTNT,  

Sở Công thương 

[_] [x] Kiểm tra việc triển 

khai công tác quản lý 

ATTP lĩnh vực quản lý 

ngành; kế hoạch hàng năm 

đối với cấp huyện. 

[_] [x] [x] Tổng kết 

hàng năm;  

giai đoạn 

 

Cấp huyện 

[_] [x] Kiểm tra công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo triển khai 

công tác ATTP trên địa 

bàn; kế hoạch hàng năm 

đối với cấp xã. 

[_] [x] [x] Tổng kết 

hàng năm;  

giai đoạn 

 

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

2.1. Tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm 

STT 

Tình hình bảo đảm an toàn thực 

phẩm 

 

Giai đoạn 

2007- 2011 

Giai đoạn 

2012-2016 

Giai đoạn 

2017-2021 

I Ngộ độc thực phẩm    

1 Số vụ (vụ) 09 19 07 

2 Số mắc (người) 690 570 525 

3 Số tử vong (người) 03 01 0 

4 Số vụ ≥ 30 người mắc (vụ) 04 05 03 

5 Tỷ lệ ca ngộ độc thực phẩm/100.000 dân 55,94 45,84 40,28 

II Kiểm nghiệm thực phẩm    

1 Xét nghiệm tại labo (tổng số mẫu) 1.966 5.788 5.407 

  - Đạt (số mẫu/%) 1.657/ 84,3 4.452/ 76,9 4.722/ 87,33 

 - Không đạt (số mẫu/%) 309/ 15,7 1.330/ 23,1 677/ 12,67 

2 Xét nghiệm nhanh 3.471 5.237 5.114 

  - Đạt (số mẫu/%) 3.284/ 94,61 5.058/ 96,6 3.364/ 65,8 

 - Không đạt (số mẫu/%) 187/ 5,39 179/  3,4 1.750/ 34,2 

III Số cơ sở thực phẩm trên địa bàn    

1 
Cơ sở sản xuất thực phẩm (bao gồm cả 

cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) 
1.055 630 2.348 

2 Cơ sở kinh doanh thực phẩm  6.058 2.326 5.716 

3 Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 5.608 3.932 5.077 

4 Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố 4.332 3.259 2.698 

5 
Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn 
17.053 10.147 15.839 

5.1 

Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

12.721 5.012 6.249 

5.2 

Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh 

được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm 

6.309 4.584 6.048 
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IV 

Số lượng phòng kiểm nghiệm, thử nghiệm 

(Số lượng, đạt chuẩn ISO 17025, được chỉ 

định)  

3 

( 01 đơn vị 

đạt chuẩn; 02 

đơn vị được 

chỉ định) 

3 

( 03 đơn vị đạt 

chuẩn) 

3 

( 03 đơn vị 

đạt chuẩn) 

2.2. Công tác thanh tra, kiểm tra 

STT 

 

Công tác thanh tra, kiểm tra 

 

Giai đoạn 

2007- 2011 

Giai đoạn 

2012-2016 

Giai đoạn 

2017-2021 

1 Tổng số cơ sở 17.053 10.147 15.839 

2 Lượt cơ sở được thanh tra, kiểm tra 67.157 69.182 51.478 

  - Đạt (tỷ lệ %) 79,63 77 83,1 

 - Vi phạm (tỷ lệ %) 20,37 23 16,9 

3 Xử lý vi phạm    

3.1 Phạt tiền:    

 - Số cơ sở: 802 1.931 904 

 - Tiền phạt (đồng): 1.332.092.000 3.273.904.500 2.423.988.125 

3.2 Xử phạt bổ sung:    

 - Đình chỉ hoạt động  106 8 

 - Số cơ sở bị cảnh cáo 4.112   

2.3. Công tác thông tin, truyền thông (ghi số lượng) 

STT 

 

Công tác thông tin, truyền thông 

 

Giai đoạn 

2007- 2011 

Giai đoạn 

2012-2016 

Giai đoạn 

2017-2021 

1 Tọa đàm/Hội thảo  265 951 1.496 

2 Phát thanh loa, đài (tin/bài/phóng sự) 5.399 14.979 12.227 

3 Băng rôn, khẩu hiệu 776 1.805 2.369 

4 Tranh áp – phích/Posters 2.559 3.191 10.484 

5 Tờ gấp/tờ rơi 8.725 119.988 472.538 

6 Tài liệu khác:  

6.1 Băng đĩa tuyên truyền 706 3.172 1.481 

6.2 
Tài liệu tuyên truyền, phổ biến các 

quy định của pháp luật về ATTP 
  4.000 

6.3 

Tài liệu tập huấn kiến thức về ATTP 

cho cán bộ làm công tác ATVSTP 

ngành Công thương Lâm Đồng  

 54  

6.4 
Tài liệu tập huấn kỹ thuật lấy mẫu 

phục vụ thanh tra, kiểm tra ATTP 
 54  

6.5 

Tài liệu tư vấn, hướng dẫn thực hiện 

các điều kiện về vệ sinh an toàn thực 

phẩm, áp dụng hệ thống quản lý tiên 

tiến đối với các đơn vị sản xuất, chế 

biến và kinh doanh thực phẩm ngành 

Công Thương  

  1.200 

6.6 
Tài liệu tư vấn, hướng dẫn thực hiện 

các điều kiện về vệ sinh an toàn thực 
  700 
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phẩm, áp dụng hệ thống quản lý tiên 

tiến đối với các đơn vị sản xuất, chế 

biến và kinh doanh thực phẩm ngành 

Công Thương  

6.7 
Tài liệu tuyên truyền về an toàn thực 

phẩm ngành Công thương  
  2.300 

6.8 
Sổ tay quản lý chất lượng ATTP 

trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi 
 4.000 74 

2.4. Tổ chức, bộ máy làm công tác ATTP 

STT Tổ chức, bộ máy Năm 2011 Năm 2016 Năm 2021 

1 
Số lượng cán bộ làm công tác 

ATTP 
255 337 303 

1.1 Tuyến tỉnh 59 126 75 

 Chuyên trách 55 67 67 

  Kiêm nhiệm 4 59 81 

1.2 Tuyến huyện 48 64 86 

 Chuyên trách 12 12 12 

  Kiêm nhiệm 36 52 74 

1.3 Tuyến xã 148 147 142 

 Chuyên trách 0 0 0 

  Kiêm nhiệm 148 147 142 

2 
Số lượng Ban Chỉ đạo liên 

ngành ATTP  
161 160 155 

2.1 Tuyến tỉnh 1 1 1 

2.2 Tuyến huyện 12 12 12 

2.3 Tuyến xã  1482 147 1423 

2.5. Kinh phí triển khai hoạt động về ATTP                                    (Đơn vị tính: triệu đồng). 

STT Tổ chức, bộ máy  Giai đoạn  

2007- 2011 

Giai đoạn  

2012-2016 

Giai đoạn  

2017-2021 

1 
Ngân sách từ Chương trình mục tiêu 

y tế - dân số 
1.004 5.922 6.095 

2 Ngân sách từ địa phương  12.385,24 16.928,31 

3 
Nguồn kinh phí khác: Nguồn kinh 

phí khuyến công năm 2014 
 80  

 Tổng cộng 1.004 18.467,24 23.023,31 

 

 
1 Chi cục Quản lý thị trường chuyển thành Cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương. 
2 Nghị quyết số 134/NQ-CP, ngày 29/12/2013 của Chính phủ v/v điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị 

trấn để mở rộng địa giới hành chính các thị trấn Lạc Dương thuộc huyện Lạc Dương, thị trấn Di Linh 

thuộc huyện Di Linh, thị trấn Đồng Nai thuộc huyện Cát Tiên và đổi tên thị trấn Đồng Nai thành thị trấn 

Cát Tiên thuộc huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng. 
3 Nghị quyết số 833/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội v/v sắp xếp các 

đơn vị  hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng. 
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